		Phụ lục II
 BẢO ĐẢM TRANG BỊ, PHƯƠNG TIỆN ĐỐI VỚI CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO 
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	TT
	ĐƠN VỊ
	TRANG BỊ, PHƯƠNG TIỆN
	CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC QK, QĐ, BTL THỦ ĐÔ, TỈNH
	ĐỘI QUY TẬP
	PHÂN CẤP CHẤT LƯỢNG
	GHI CHÚ

	
	
	
	Trên cấp
	Tự mua
	Trên cấp
	Tự mua
	
	

	1
	QUÂN KHU I
	Xe Toyota Fortunner
	1
	 
	 
	 
	4
	 

	
	
	Xe Toyota Hiace (15 chỗ)
	1
	 
	 
	 
	2
	 

	
	
	 Xe Bán tải Mazda BT50 
	5
	 
	 
	 
	2
	 

	
	
	 Xe Toyota Hilux 
	1
	 
	 
	 
	2
	 

	2
	QUÂN KHU 2
	Xe Toyota Fortunner
	2
	 
	 
	 
	3
	 

	
	
	Xe Toyota Hiace (16 chỗ)
	1
	 
	 
	 
	3
	 

	
	
	 Xe Bán tải Mazda BT50 
	8
	 
	2
	 
	2
	 

	
	
	 Xe bán tải Toyota Hilux 
	1
	 
	3
	 
	3
	 

	
	
	 Xe cứu thương 
	1
	 
	 
	 
	3
	 

	
	
	 Xe tải Hyun dai 3,5 tấn 
	 
	 
	2
	 
	3
	 

	
	
	 Máy xúc Hyun dai R60-9S 
	 
	 
	2
	 
	2
	 

	
	
	 Máy dò mìn  
	 
	 
	4
	 
	2
	 

	3
	QUÂN KHU 3
	Xe Toyota Fortunner
	1
	 
	 
	 
	2
	 

	
	
	Xe Toyota Hiace (15 chỗ)
	1
	 
	 
	 
	2
	 

	
	
	 Xe Bán tải Mazda BT50 
	7
	 
	 
	 
	2
	 

	4
	QUÂN KHU 4
	Xe Toyota Fortunner
	2
	 
	 
	1
	3
	Lào tặng cho Đội QT Nghệ An  năm 2004(Biển Lào)

	
	
	Xe Toyota Hiace (16 chỗ)
	1
	 
	 
	 
	3
	 

	
	
	 Xe Bán tải Mazda BT50 
	6
	 
	8
	 
	3
	 

	
	
	 Xe bán tải Toyota Hilux 
	 
	 
	7
	 
	2
	 

	
	
	 Xe cứu thương 
	 
	 
	8
	1
	2
	 

	
	
	 Xe tải Hyun dai 3,5 tấn 
	 
	 
	12
	 
	2
	 

	
	
	 Máy dò mìn  
	 
	 
	15
	 
	2
	 

	
	
	 Máy xúc Hyun dai R60-9S 
	 
	 
	5
	 
	2
	 

	
	
	 Máy xúc Hyun dai 140w 
	 
	 
	2
	 
	3
	 

	
	
	 Xe máy 
	22
	 
	 
	4
	3
	 

	5
	QUÂN KHU 5
	Xe Toyota Fortunner
	1
	 
	 
	 
	3
	 

	
	
	Xe Tacoma (7 chỗ)
	 
	 
	 
	2
	3
	UBND tỉnh Gia Lai mua năm 2012 ở CPC

	
	
	Xe Land Cruiser (7 chỗ)
	 
	 
	 
	1
	5
	UBND tỉnh Gia Lai mua năm 2008 ở CPC

	
	
	Xe Toyota Hiace (16 chỗ)
	1
	 
	 
	 
	3
	 

	
	
	 Xe Bán tải Mazda BT50 
	9
	 
	4
	 
	2, 3
	 

	
	
	 Xe bán tải Toyota Hilux 
	2
	 
	5
	 
	3
	 

	
	
	 Xe cứu thương 
	 
	 
	3
	 
	2
	 

	
	
	 Xe tải Hyun dai 3,5 tấn 
	 
	 
	8
	 
	3
	 

	
	
	 Xe tải Hyun dai HD250 
	 
	 
	 
	1
	 
	UBND tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ

	
	
	 Máy dò mìn  
	 
	 
	6
	 
	2
	 

	
	
	 Máy đào TCM250 
	 
	 
	 
	1
	4
	 

	
	
	 Máy xúc Hyun dai R60-9S 
	 
	 
	2
	 
	3
	 

	
	
	 Máy xúc Hyun dai 140w 
	 
	 
	1
	 
	2
	 

	6
	QUÂN KHU 7
	Xe Toyota Fortunner
	1
	 
	 
	 
	2
	 

	
	
	Xe Toyota Hiace (16 chỗ)
	1
	 
	 
	 
	5
	 

	
	
	 Xe Bán tải Mazda BT50 
	9
	 
	4
	 
	2
	 

	
	
	 Xe bán tải Toyota Hilux 
	 
	 
	4
	 
	2
	 

	
	
	 Xe cứu thương 
	 
	 
	4
	 
	5
	 

	
	
	 Xe tải Hyun dai 3,5 tấn 
	 
	 
	9
	 
	2
	 

	
	
	 Máy dò mìn  
	 
	 
	9
	 
	2
	 

	
	
	 Máy xúc Hyun dai R60-9S 
	 
	 
	1
	 
	5
	 

	
	
	 Máy xúc Hyun dai 140w 
	 
	 
	4
	 
	2
	 

	7
	QUÂN KHU 9
	Xe Toyota Hiace (16 chỗ)
	1
	 
	 
	 
	2
	 

	
	
	 Xe Bán tải Mazda BT50 
	9
	 
	5
	 
	2, 3
	 

	
	
	 Xe bán tải Toyota Hilux 
	4
	 
	4
	 
	2
	 

	
	
	 Xe cứu thương 
	 
	 
	4
	 
	2
	 

	
	
	 Xe tải Hyun dai 3,5 tấn 
	 
	 
	8
	 
	3
	 

	
	
	 Máy dò mìn  
	 
	 
	8
	 
	2, 3
	 

	
	
	 Máy xúc Hyun dai R60-9S 
	 
	 
	3
	 
	2
	 

	
	
	 Máy xúc Hyun dai 140w 
	 
	 
	1
	 
	2
	 

	
	
	Isuzu
	 
	 
	1
	 
	4
	 

	
	
	 Xe mô tô 
	 
	 
	 
	5
	2
	 

	
	
	Xe máy
	 
	 
	 
	2
	2
	 

	8
	QUÂN ĐOÀN 3
	 Xe bán tải Toyota Hilux 
	 
	 
	1
	 
	4
	 

	
	
	 Xe Bán tải Mazda BT50 
	 
	 
	1
	 
	2
	 

	
	
	 Xe cứu thương 
	 
	 
	1
	 
	4
	 

	
	
	 Máy dò mìn  
	 
	 
	2
	 
	2
	 

	
	
	 Máy xúc Hyun dai R60-9S 
	 
	 
	1
	 
	2
	 

	8
	BTL THỦ ĐÔ
[bookmark: _GoBack]HÀ NỘI
	Xe Toyota Fortunner
	1
	 
	 
	 
	2
	 

	
	
	Xe Toyota Hiace (16 chỗ)
	 
	1
	 
	 
	2
	 

	9
	BAN CTĐB-UBCTCP
	Toyota Lancrus V8
	2
	 
	 
	 
	2
	 

	10
	VĂN PHÒNG BCĐQG 515
	Toyota Parado
	1
	 
	 
	 
	2
	 

	
	
	Toyota Fortuner
	2
	 
	 
	 
	3
	 

	
	
	Xe ô tô 16 chỗ
	1
	 
	 
	 
	3
	 

	TỔNG CỘNG
	106
	1
	174
	18
	 
	 



